
ABSTRACT
TREATMENT FOR FACIAL SKIN CANCER BY WIDE EXCISION - RECONSTRUCTION

Background: Wide excision - reconstruction is a popular as effective surgical option for most cases.
Objective: evaluate the clinical outcomes of wide excision - reconstruction for nasal skin cancer in
functional, aesthetic and oncologic results.
Methods: The prospective study records 15 cases of facial skin cancer performed wide excision and
recontruction between 2011 and 2013 in the Departement ENT of Hue centre hospital. The functional,
aesthetic and oncologic results of patients were analyzed.
Results: Mean age of patients was 63, TNM clasification: T1, T2 grade 60%, Pathologic types: 12 cases
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Bệnh viện Trung ương Huế
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TÓM TẮT
Cơ sở: Phẫu thuật cắt rộng-tạo hình là phương pháp điều trị được áp dụng cho hầu hết các trường hợp
ung thư da vùng mũi:
Mục tiêu: đánh giá kết quả về các mặt như ung bướu học, chức năng, thẩm mỹ và biến chứng sau điều trị
phẫu thuật.
Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, ghi nhận 15 trường hợp (TH) ung thư da vùng mũi được điều trị bằng
phẫu thuật cắt rộng tạo hình tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Trung ương Huế trong ba năm 2011 và
2013. Nghiên cứu phân tích kết quả về các mặt ung bướu học, chức năng, thầm mỹ và biến chứng sau
phu thuật.
Kết quả: Tuổi trung bình là 61; Phân loại TNM: T1-T2 chiếm 60%. Giải phẫu bệnh lý: 12 TH (80%) là
carcinôm tế bào đáy (CTBĐ), 3 TH (20%) là carcinôm tế bào gai (CTBG). Mức cắt rộng: CTBĐ 3 - 10 mm,
CTBG 10 - 15mm, 3 TH cắt lạnh diện cắt, diện cắt là 93%. Phân loại khuyết hồng: mức độ đơn giản là 9 TH
(60%), phức tạp là 6 TH (40%). Phương pháp tạo hình: 12 TH (80%) tái tạo bằng các vạt da tại chỗ đơn
thuần, 3 TH (20%) ghép sụn hoặc vạt sụn kèm theo. Kết quả ung bướu đạt 93%, Tái phát 6,6%, Kết quả
chức năng đạt 66,5%, Kết quả thẩm mỹ đạt 60%, Biến chứng 0%.
Kết luận: Phẫu thuật cắt rộng tạo hình là lựa chọn điều trị có hiệu quả, kiểm soát tốt về mặt bệnh học,
mang lại kết quả tốt về chức năng, thẩm mỹ, có mức độ an toàn cao và tỉ lệ biến chứng thấp.
Từ khóa: Cắt rộng-tạo hình, ung thư da vùng mũi.
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